
PHỤ LỤC I: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày      tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai
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đầu tư
của dự

án

Ghi chú

1 Thuê Hệ thống quản lý văn
bản và điều hành năm 2023

Cần thực hiện thuê sử dụng hệ
thống QLVB & ĐH để đảm bảo
công tác gửi, nhận văn bản điện tử
và xử lý hồ sơ công việc

Thuê Hệ thống QLVB & ĐH
cho các cơ quan, đơn vị thuộc
60 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
08 UBND huyện, thành phố;
106 UBND xã, phường, thị trấn.

Sở Thông tin
và Truyền

thông
1.923.000.000 1.923.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

2
Thực hiện Đề án chuyển
đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh
Lai Châu

Tạo không gian địa chỉ không giới
hạn, bảo đảm an toàn, bảo mật kết
nối các thiết bị đầu cuối và bảo
đảm ứng dụng công nghệ thông tin
đồng bộ trong các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện cài đặt Ipv6 trên địa
bàn tỉnh

Sở Thông tin
và Truyền

thông
675.000.000 675.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

3 Diễn tập ứng cứu khẩn cấp
sự cố An toàn thông tin

Nâng cao năng lực, nhận thức, kỹ
năng thực tế đối với hoạt động ứng
cứu, khắc phục sự cố cho đội ngũ
cán bộ chuyên trách, bán chuyên
trách công nghệ thông tin, an toàn
thông tin của các Sở, ban, ngành,
UBND huyện, thành phố và cán bộ
kỹ thuật đang vận hành các hệ
thống công nghệ thông tin, an toàn
thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao năng lực, chia sẻ
thông tin về quy trình xử lý sự
cố an toàn thông tin mạng, đẩy
mạnh hoạt động của mạng lưới
ứng cứu sự cố, tăng cường năng
lực cho các cán bộ, bộ phận
chuyên trách, bán chuyên trách
ứng cứu sự cố an toàn thông tin
mạng trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin
và Truyền

thông
135.000.000 135.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4

Xây dựng hệ thống thông
tin nguồn tỉnh phục vụ
nâng cao hiệu quả hoạt
động thông tin cơ sở

Xây dựng Hệ thống thông tin
nguồn cấp tỉnh để quản lý tập
trung các đài truyền thanh cấp xã
ứng dụng công nghệ thông tin -
viễn thông, bảng tin điện tử công
cộng và các phương tiện thông tin
cơ sở khác trên địa bàn tỉnh

giúp xây dựng và vận hành hệ
thống thông tin cơ sở hiện đại;
góp phần nâng cao khả năng
ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác chỉ đạo, quản lý,
điều hành, thống kê, dự báo các
vấn đề liên quan trong lĩnh vực
thông tin cơ sở.

Sở Thông tin
và Truyền

thông
5.000.000.000 5.000.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

5

Gia hạn bản quyền phần
mềm cảnh báo, ngăn chặn
tấn công đảm bảo an toàn
thông tin tại trung tâm tích
hợp dữ liệu tỉnh

Nâng cao tính chủ động và hiệu
quả xử lý, giảm thiểu tấn công
nhằm vào các hệ thống thông tin
tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh,
đặc biệt là các hệ thống thông tin
quan trọng

Đảm bảo tích hợp chia sẻ dữ
liệu giám sát ATTT giữa Trung
tâm tích hợp dữ liệu tỉnh do Sở
Thông tin và Truyền thông quản
lý và Trung tâm Giám sát an
toàn không gian mạng quốc gia
(NCSC).

Sở Thông tin
và Truyền

thông
740.000.000 740.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

6

Thuê Mạng truyền số liệu
chuyên dùng cấp II kết nối
đến các cơ quan Nhà nước
trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Cần thực hiện để duy trì hoạt động
thường xuyên của các cơ quan nhà
nước năm 2024.

Triển khai tới 23 sở, ban, ngành,
08 UBND huyện, thành phố,
106 xã, phường, thị trấn cơ quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh sử
dụng mạng truyền số liệu
chuyên dùng.

Sở Thông tin
và Truyền

thông
3.562.000.000 3.562.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện
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Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
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Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7

Thuê máy chủ bảo mật tỉnh
Lai Châu kết nối máy chủ
bảo mật Trục liên thông
văn bản quốc gia, Cổng
dịch vụ công quốc gia

Đảm bảo an toàn, bảo mật, trong
gửi nhận văn bản điện tử, hồ sơ
dịch vụ công trực tuyến khi gửi
trên Trục liên thông văn bản quốc
gia và Cổng dịch vụ công quốc
gia, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ
liệu quốc gia.

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để kết
nối giữa Hệ thống quản lý văn
bản và điều hành của tỉnh, Cổng
dịch vụ công của tỉnh tích hợp
một cửa điện tử với Trục liên
thông văn bản quốc gia; kết nối
với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ
liệu quốc gia và Cổng dịch vụ
công quốc gia.

Sở Thông tin
và Truyền

thông
237.000.000 237.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

8 Mua phần mềm diệt virut

Phát hiện, loại bỏ các virus máy
tính,  khắc phục (một phần hoặc
hoàn toàn) hậu quả của virus gây
ra, đảm bảo an toàn thông tin cho
hệ thống thông tin

Phát hiện, loại bỏ các virus máy
tính, khắc phục (một phần hoặc
hoàn toàn) hậu quả của virus
gây ra, đảm bảo an toàn thông
tin cho hệ thống thông tin tại
trung tâm tích hợp dữ liệu cũng
như máy tính của người dùng

Sở Thông tin
và Truyền

thông
75.500.000 71.500.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 95%

9 Mua chứng chỉ SSL phần
mềm bảo mật Webside

Bảo mật, truyền thông mã hoá
giữa máy chủ Web server và trình
duyệt cho Cổng thông tin, Dich vụ
công, thư công vụ, trang thông tin
các sở nghành

Bảo mật, truyền thông mã hoá
giữa máy chủ Web server và
trình  duyệt cho Cổng thông tin,
Dich vụ công, thư công vụ,
trang thông tin các sở nghành

Sở Thông tin
và Truyền

thông
15.000.000 15.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

10

Thuê đường truyền dẫn
Internet duy trì Trung tâm
tích hợp dữ liệu tỉnh Lai
Châu năm 2023

Cung cấp đường truyền duy trì
hoạt động cho Trung tâm tích hợp
dữ liệu

Cung cấp đường truyền duy trì
hoạt động cho Trung tâm tích
hợp dữ liệu

Sở Thông tin
và Truyền

thông
396.000.000 235.835.000

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

60%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11

Mua sắm License thiết bị
Fortimail giám sát hệ thống
thư điện tử công vụ tỉnh
Lai Châu năm 2023

Mua license cho hệ thống mail
công vụ tỉnh giúp bảo mật, cho
phép bảo vệ theo nhiều lớp chống
lại những nguy cơ tinh vi gồm cả
Spam, Virus, Worm và Spyware
cho các mail.

Mua license cho hệ thống mail
công vụ tỉnh giúp bảo mật, cho
phép bảo vệ theo nhiều lớp
chống lại những nguy cơ tinh vi
gồm cả Spam, Virus, Worm và
Spyware cho các mail.

Sở Thông tin
và Truyền

thông
150.000.000 135.203.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 90%

12
Xác định cấp độ an toàn
thông tin cho Trung tâm
tích hợp dữ liệu tỉnh

Thực hiện xác định cấp độ an toàn
thông tin cho hệ thống thông tin
theo quy định

Thực hiện xác định cấp độ an
toàn thông tin cho hệ thống
thông tin theo quy định

Sở Thông tin
và Truyền

thông
150.000.000 3.500.000

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

2,33%

13 Mua sắm thiết bị mạng
(Core Switch)

Thay thế thiết bị Core Switch hiện
tại đã hỏng

Thay thế thiết bị Core Switch
hiện tại đã hỏng

Sở Thông tin
và Truyền

thông
470.000.000 4.730.000

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

1,01%

14 Bảo trì hệ thống trung tâm
tích hợp dữ liệu tỉnh

Bảo trì, bảo dưỡng  hệ thống trung
tâm tích hợp dữ liệu tỉnh giúp các
thiết bị của trung tâm tích hợp dữ
liệu hoạt động tốt hơn

Bảo trì, bảo dưỡng  hệ thống
trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
giúp các thiết bị của trung tâm
tích hợp dữ liệu hoạt động tốt
hơn

Sở Thông tin
và Truyền

thông
259.000.000 3.024.000

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

1,17%

15 Mua pin cho thiết bị lưu trữ
dữ liệu

Đảm bảo hoạt động cho máy chủ
lưu trữ dữ liệu trong trường hợp
mất điện

Đảm bảo hoạt động cho máy
chủ lưu trữ dữ liệu trong trường
hợp mất điện

Sở Thông tin
và Truyền

thông
15.000.000 0

Nguồn
thường
xuyên

Chuẩn
bị triển
khai

0%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú
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Thiết lập 15 điểm hỗ trợ
đồng bào dân tộc thiểu số
ứng dụng công nghệ thông
tin tại 12 xã đặc biệt khó
khăn(xã khu vực III) và 03
xã không thuộc khu vực III
có thôn đặc biệt khó
khăn thuộc huyện Phong
Thổ bằng nguồn vốn sự
nghiệp

Nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc
thiểu số ứng dụng công nghệ thông
tin; tiếp cận thông tin về đường
lối, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước qua mạng
Internet; sử dụng dịch vụ công trực
tuyến; học tập, nâng cao trình độ,
kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát
triển kinh tế, thương mại, khoa học
kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến
thức về đảm bảo an ninh, trật tự
cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thiết lập 15 điểm hỗ trợ đồng
bào
dân tộc thiểu số ứng dụng công
nghệ thông tin tại 12 xã đặc biệt
khó khăn (xã khu vực III) và 03
xã không thuộc khu vực III có
thôn đặc biệt khó khăn thuộc
huyện Phong Thổ bằng nguồn
vốn sự nghiệp

Sở Thông tin
và Truyền

thông
2.387.603.430 16.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

1%

17

Thiết lập cụm thông tin
điện tử công cộng phục vụ
thông tin, tuyên truyền đối
ngoại tại cửa khẩu Ma Lù
Thàng, huyện Phong Thổ
thuộc Chương trình MTQG
giảm nghèo bền vững năm
2023”

Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ
sở nhằm đổi mới phương thức
cung cấp thông tin, nâng cao chất
lượng nội dung thông tin để cung
cấp, trao đổi thông tin theo hướng
chủ động, kịp thời, chính xác và
hiện quả

Thiết lập cụm thông tin điện tử
công cộng phục vụ thông tin,
tuyên truyền đối ngoại tại cửa
khẩu Ma Lù Thàng, huyện
Phong Thổ thuộc Chương trình
MTQG giảm nghèo bền vững
năm 2023”

Sở Thông tin
và Truyền

thông
3.357.510.246 30.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

1%

18
Thuê Hệ thống giám sát
danh tiếng và Thông tin
trực tuyến năm 2023

Theo dõi thông tin trên báo ĐT và
mạng xã hội phục vụ việc theo dõi
tin tức hàng ngày

Thuê phần mềm giám sát thông
tin trong năm

Sở Thông tin
và Truyền

thông
340.000.000 23.738.640

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

6,98%

19 Xây dựng Trung tâm giám
sát, điều hành thông minh

Xây dựng với mục tiêu cung cấp
số liệu toàn diện về các hoạt động
trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh trong
việc ứng dụng CNTT hướng
tới xây dựng Chính quyền điện
tử.

Sở Thông tin
và Truyền

thông
20.000.000.000 11.500.000.000 Nguồn đầu

tư

Đang
thực
hiện

58%

Giai
đoạn
2022-
2024

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

5
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20
Xây dựng Trung tâm lưu
trữ điện tử và giám sát an
ninh mạng tỉnh Lai Châu

Đáp ứng các yêu cầu về an ninh,
an toàn

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng
trong mọi thành phần của
chuyển đổi số

Sở Thông tin
và Truyền

thông
30.000.000.000 17.250.000.000 Nguồn đầu

tư

Đang
thực
hiện

58%

Giai
đoạn
2022-
2024

21
Xây dựng, phát triển nền
tảng tích hợp, chia sẻ dữ
liệu cấp tỉnh (LGSP)

Tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu
dùng chung, tạo sự đồng bộ và
thống nhất trong việc tổ chức, liên
thông giữa các cơ quan quản lý
nhà nước

 Cung cấp các dịch vụ dùng
chung để chia sẻ dữ liệu giữa
các hệ thống thông tin

Sở Thông tin
và Truyền

thông
6.700.000.000 6.700.000.000 Nguồn đầu

tư
Đã hoàn
thành 100%

Giai
đoạn
2021-
2023

22

“Thiết lập 74 điểm hỗ trợ
đồng bào dân tộc thiểu số
ứng dụng công nghệ thông
tin tại 42 xã đặc biệt khó
khăn (xã khu vực III) và 32
xã không thuộc khu vực III
có thôn đặc biệt khó khăn
thuộc các huyện: Mường
Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ,
Tam Đường, Tân Uyên,
Than Uyên và thành phố
Lai Châu bằng nguồn vốn
đầu tư”

Nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc
thiểu số ứng dụng công nghệ thông
tin; tiếp cận thông tin về đường
lối, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước qua mạng
Internet; sử dụng dịch vụ công trực
tuyến; học tập, nâng cao trình độ,
kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát
triển kinh tế, thương mại, khoa học
kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến
thức về đảm bảo an ninh, trật tự
cho đồng bào dân tộc thiểu số

“Thiết lập 74 điểm hỗ trợ đồng
bào dân tộc thiểu số ứng dụng
công nghệ thông tin tại 42 xã
đặc biệt khó khăn (xã khu vực
III) và 32 xã không thuộc khu
vực III có thôn đặc biệt khó
khăn thuộc các huyện: Mường
Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam
Đường, Tân Uyên, Than Uyên
và thành phố Lai Châu bằng
nguồn vốn đầu tư”

Sở Thông tin
và Truyền

thông
12.200.000.000 32.000.000 Nguồn đầu

tư

Đang
thực
hiện

0%

23 Duy trì Internet Đáp ứng cơ sở hạ tầng cơ bản
phục vụ chuyển đổi số tại cơ quan Duy trì Internet Sở Kế hoạch

và Đầu tư 13.200.000 13.200.000 Chi thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

24
Mua sắm, sửa chữa, nâng
cấp
thiết bị điện tử,máy tính

Đáp ứng cơ sở hạ tầng cơ bản
phục vụ chuyển đổi số tại cơ quan

Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp
thiết bị điện tử, máy tính

Sở Kế hoạch
và Đầu tư 66.000.000 152.260.000

Chi thường
xuyên Chi
không
thường
xuyên

Đã hoàn
thành 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

6
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25

Thực hiện nâng cấp, bổ
sung tính năng hoạt động
cho sàn giao dịch thương
mại điện
tử tỉnh Lai Châu
(http://laichau.biz)

Dễ dàng quản lý, thống kê, đối
soát, báo cáo hoạt động thương
mại của tỉnh; quảng cáo mở rộng
thị trường; tăng doanh số bán hàng
cho DN

Nâng cấp, bổ sung các chức
năng hệ thống
Thuê máy chủ ảo

Sở Kế hoạch
và Đầu tư 700.000.000 0

Chi không
thường
xuyên

Đang
triển

khai, dự
kiến
hoàn
thành

bàn giao
cuối
tháng

12/2023

0%

26
Trang thông tin điện tử
tổng hợp phổ biến giáo dục
pháp luật tỉnh Lai Châu

Truyền tải những thông tin về
chính sách, pháp luật đến người
dân để giáo dục, hướng dẫn họ
thực hiện pháp luật.

Duy trì Trang thông tin điện tử
tổng hợp Sở Tư pháp 13.000.000 13.000.000 Chi thường

xuyên
Đã hoàn
thành 100%

27

Xây dựng cơ sở dữ liệu
quản lý khoáng sản trên địa
bàn tỉnh; Hệ thống máy
móc để kết nối, theo dõi
giám sát khai thác khoáng
sản

Xây dựng được một hệ thống cơ
sở dữ liệu và phần mềm quản lý
hoạt động cấp phép và khai thác
khoáng sản, giám sát trọng tải
khoáng sản phù hợp với các quy
định của nhà nước.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý
khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Hệ
thống máy móc để kết nối, theo
dõi giám sát khai thác khoáng
sản

Sở Tài
nguyên và
Môi trường

3.000.000.000 1.478.673.758 Nguồn vốn
sự nghiệp

Đang
thực
hiện

49,3%

Đề nghị
chuyển
tiếp sang

năm
2024

28

Xây dựng hệ thống quản lý
tài liệu lưu trữ cơ quan và
số hóa tài liệu ngành tài
nguyên và môi trường

Chuyển đổi việc khai thác tài liệu
lưu trữ truyển thống (ở dạng giấy)
sang lưu trữ hiện đại (lưu trữu tài
liệu điện tử), khai thác dưới dạng
dữ liệu số. Hướng tới việc thực
hiện lưu trữ điện tử tại các cơ
quan, tổ chức nhà nước

Xây dựng hệ thống quản lý tài
liệu lưu trữ cơ quan và số hóa
tài liệu ngành tài nguyên và môi
trường

Sở Tài
nguyên và
Môi trường

2.915.000.000 928.000.000 Nguồn vốn
sự nghiệp

Đang
thực
hiện

31,8%

Hoàn
thành
trong
năm
2023

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

7
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Nâng cấp hệ thống phần
mềm HIS (Hospital
Information System - Hệ
thống thông tin bệnh viện)
theo hình thức thuê dịch vụ
CNTT để đáp ứng việc
triển khai hồ sơ bệnh án
điện tử, hạn chế sử dụng
bệnh án giấy, thanh toán
viện phí điện tử, hạn chế sử
dụng tiền mặt

Nâng cấp hệ thống phần mềm HIS Nâng cấp Sở Y tế 1.033.000.000 0
Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

0%

30

Thuê hệ thống quản lý hồ
sơ sức khỏe điện tử đảm
bảo thực hiện mục tiêu
"Tối thiểu 70% dân số
được quản lý sức khỏe
bằng hồ sơ điện tử". Chuẩn
hóa, hoàn thiện hệ thống hồ
sơ sức khỏe điện tử cá nhân
và mã định danh y tế theo
các tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật của Bộ Y tế; công
khai cho người dân tra cứu,
theo dõi.

Tạo lập 110.000 hồ sơ SK điện tử
(nâng tổng số HSSK lên 260.000)

Thuê hệ thống phần mềm quản
lý hồ sơ sức khỏe điện tử Sở Y tế 860.200.000 790.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã hoàn
thành

mục tiêu
giai
đoạn

92%

31

Thuê phần mềm quản lý
khám, chữa bệnh của các
đơn vị trực thuộc sở y tế từ
tỉnh đến trạm y tế xã

100% đơn vị KCB thuê sử dụng hệ
thống HIS được nâng cấp

Thuê hệ thống HIS (Hospital
Information System - Hệ thống
thông tin bệnh viện)

Sở Y tế 4.734.000.000 4.546.000.000
Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

96%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



32

Triển khai các cơ sở khám
chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
tiếp nhận khám chữa bệnh
Bảo hiểm y tế trên ứng
dụng bảo hiểm xã hội số -
VssID, ứng dụng VNeID
thay cho thẻ bảo hiểm y tế
giấy.

100% cơ sở KCB tiếp nhận khám
chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên ứng
dụng bảo hiểm xã hội số - VssID,
ứng dụng VNeID thay cho thẻ bảo
hiểm y tế giấy

Triển khai các cơ sở khám chữa
bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận
khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
trên ứng dụng bảo hiểm xã hội
số - VssID, ứng dụng VNeID
thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Sở Y tế 0 0

Hoàn
thành
100%
(và tiếp
tục thực
hiện

thường
xuyên)

0%

33 Xây dựng CSDL về trồng
trọt

Cơ sở dữ liệu về tình hình sản xuất
nông nghiệp Cơ sở dữ liệu quản lý
buôn bán vật tư nông Cơ sở dữ
liệu quản lý sâu bệnh hại

Xây dựng/thiết lập Hệ thống thu
thập, quản lý, khai thác dữ liệu
về trồng trọt tỉnh Lai Châu Tạo
lập CSDL về trồng trọt Đào tạo
và tập huấn sử dụng phần mềm
Thuê hệ thống máy chủ

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

1.000.000.000 0
Nguồn ngân
sách nhà
nước

Đang
thực
hiện

0%

34
Thiết lập hệ thống quản lý
dữ liệu về chăn nuôi và
thủy sản trên địa bàn tỉnh

Duy trì hệ thống Thuê máy chủ cơ sở dữ liệu

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

48.000.000 0 Ngân sách
địa phương

Đang
thực
hiện

0%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

9
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Hệ thống phát hiện sớm
các điểm cháy rừng, hệ
thống cảnh báo cháy rừng;
trạm quan chắc giám sát,
bảo vệ rừng, hệ thống phân
vùng trọng điểm cháy rừng

Công tác phòng cháy, chữa cháy
rừng luôn được xác định là nhiệm
vụ cấp bách và ưu tiên, cần khẩn
trương triển khai thực hiện, do vậy
việc triển khai nhiệm vụ xây dựng
sẽ nâng cao năng lực phòng cháy,
chữa cháy rừng trên địa bàn toàn
tỉnh, hạn chế và giảm thiểu tối đa
các nguy cơ xảy ra cháy rừng,

giảm thiệt hại tới mức thấp nhất do
cháy rừng cả về kinh tế và môi

trường.

Phát triển phần mềm nội bộ và
tạo lập CSDL phục vụ phát hiện
sớm cháy rừng, dự báo và cảnh
báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Đầu tư trang thiết bị CNTT để
vận hành hệ thống phần mềm

phát hiện sớm và cảnh báo cháy
rừng; thu nhận và xử lý số liệu
từ các trạm quan trắc, giám sát
bảo vệ rừng, hệ thống phân
vùng trọng điểm cháy rừng,

đồng thời xử lý và cập nhật theo
dõi diễn biến rừng. Đầu tư lắp

đặt Trạm quan trắc giám sát, bảo
vệ rừng bao gồm hệ thống giám
sát, phát hiện và cảnh báo cháy
rừng sớm sử dụng công nghệ

hiện đại để hỗ trợ hiệu quả việc
phòng chống giảm thiểu thiệt

hại do cháy rừng gây ra trên địa
bàn.

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

3.000.000.000 0 Nguồn vốn
đầu tư công

Đang
thực
hiện

0

36

Thuê máy chủ cài đặt, duy
trì phần mềm quản lý cán
bộ, công chức, viên chức
tỉnh Lai Châu

Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh Lai Châu

Thuê máy chủ cài đặt, duy trì
phần mềm quản lý cán bộ, công
chức, viên chức tỉnh Lai Châu

Sở Nội vụ 180.000.000 180.000.000
Nguồn
thường
xuyên

Hàng
tháng đã
thuê

100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

10
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Thuê máy chủ cài đặt, duy
trì phần mềm phần mềm
Đánh giá, chấm điểm chỉ
số cải cách hành chính tỉnh
Lai Châu

Đánh giá, chấm điểm chỉ số cải
cách hành chính tỉnh Lai Châu

Thuê máy chủ cài đặt, duy trì
phần mềm phần mềm Đánh giá,
chấm điểm chỉ số cải cách hành
chính tỉnh Lai Châu

Sở Nội vụ 165.000.000 79.000.000
Nguồn
thường
xuyên

Hàng
tháng đã
thuê

48%

38 Xây dựng nền tảng dạy học
trực tuyến

Triển khai nền tảng dạy và học
trực tuyến, ứng dụng công nghệ số
để giao bài tập và kiểm tra sự
chuẩn bị của học sinh trước khi
đến lớp

Xây dựng nền tảng dạy học trực
tuyến

Sở Giáo dục
và Đào tạo 3.000.000.000 0

Nguồn
thường

xuyên ngoài
định mức

Đang
thực
hiện

0%

39

Xây dựng các lớp học
thông minh ứng dụng nền
tảng đào tạo từ xa cho các
cơ sở giáo dục phổ thông
phục vụ giao ban, đào tạo,
tập huấn, giảng dạy trực
tuyến

Từng bước xây dựng, triển khai
các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo
dục thông minh lồng ghép vào các
nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu,
nhằm nâng cao năng lực quảnlý,
điều hành, chất lượng dạy học,
kiểm tra, đánh giá và các dịch vụ
giáo dục công phục vụ người dân,
làm cơ sở đánh giá hiệu quả và
triển khai mở rộng góp phần xây
dựng đô thị thông minh của tỉnh
nhà.

Xây dựng các lớp học thông
minh ứng dụng nền tảng đào tạo
từ xa cho các cơ sở giáo dục phổ
thông

Sở Giáo dục
và Đào tạo 4.000.000.000 0

Nguồn
thường

xuyên ngoài
định mức

Đang
thực
hiện

0%

40
Cài đặt phần mềm chống
mã độc các máy của cơ
quan VP Sở GD&ĐT

Phát hiện, loại bỏ các virus máy
tính,  khắc phục (một phần hoặc
hoàn toàn) hậu quả của virus gây
ra, đảm bảo an toàn thông tin cho
hệ thống thông tin

Cài đặt phần mềm chống mã
độc các máy của cơ quan

Sở Giáo dục
và Đào tạo 14.053.000 14.053.000

Nguồn
thường

xuyên ngoài
định mức

Đã hoàn
thành 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

11
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Xây dựng cơ sở dữ liệu
ngành giáo dục (trường,
lớp học, học sinh, cơ sở vật
chất, đội ngũ...)

Xây dựng phần mềm thu thập,lưu
trữ,quản lý, khai thác, chia sẻcơ
sởdữliệu ngành Giáo dục tạo công
cụthu thập, quản lý các thông tin
thu thập từcác ứng dụng liên quan;
thực hiện xửlý, phân tích dữliệu và
cung cấp các báo cáo, thống kê
một cách nhanh chóng, chính xác
và theo thời gian thực. Hệthống
được triển khai là một thành phần
cốt lõivà quan trọngtrong công tác
quản lý, điều hành,hỗtrợra quyết
định,là cơ sởcho việc phát triển
giáo dục thông minh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành
giáo dục

Sở Giáo dục
và Đào tạo 3.994.000.000 0

Nguồn
thường

xuyên ngoài
định mức

Đã hoàn
thành 0%

42 Phần mềm kế toán

Phục vụ cho công tác quản lý ngân
sách, thanh, quyết toán các khoản
chi ngân sách NN được thực hiện
đúng quy định

Phần mềm kế toán Sở Ngoại vụ 6.500.000 6.500.000
Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

43 Mua sắm phần mềm diệt
virus BKAV

Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh
mạng cho máy tính của công chức,
người lao động

Mua sắm phần mềm diệt virus
BKAV Sở Ngoại vụ 4.147.000 4.147.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

44 Mua sắm thiết bị máy móc
Thay thế, sửa chữa các máy tính
cũ, hỏng, đảm bảo đáp ứng cho
nhiệm vụ chuyên môn

Mua sắm thiết bị máy móc Sở Ngoại vụ 25.000.000 25.000.000
Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

45 Sửa chữa máy móc
Thay thế, sửa chữa các máy tính
cũ, hỏng, đảm bảo đáp ứng cho
nhiệm vụ chuyên môn

Sửa chữa máy móc Sở Ngoại vụ 38.525.000 38.525.000
Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

12
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Triển khai hệ thống ứng
dụng công nghệ thông tin
trong quản lý tài chính
ngân sách

Xây dựng nền tảng quản trị thông
minh, cung cấp các dịch vụ tài
chính thông minh, tham gia tích
cực vào sự phát triển của nền kinh
tế số.

Triển khai hệ thống ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản
lý tài chính ngân sách

Sở Tài chính 2.281.000.000 0 Không Không 0%

47
Triển khai hệ thống ứng
dụng công nghệ thông tin
trong quản lý tài sản công

Việc ứng dụng công nghê ̣thông
tin (CNTT) trong công tác quản lý
tài sản công đã tập trung xây dựng,
vận hành cơ sơ ̉dư ̃liệu quốc gia về
tài sản công. Cơ sơ ̉dư ̃liệu quốc
gia về tài sản công được xây dựng
nhằm tạo lập và cung cấp thông tin
tài chính chất lượng tốt cho các đối
tượng sử dụng dữ liệu.

Triển khai hệ thống ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản
lý tài sản công

Sở Tài chính 6.066.000.000 0 Không Không 0%

48

Lớp bồi dưỡng cập nhật
nâng cao kiến thức cho cán
bộ sử dụng hệ thống thông
tin quản lý ngân sách và
kho bạc (hệ thống Tabmis)

cập nhật, nâng cao kiến thức, nâng
cao trình độ cho các cán bộ sử
dụng hệ thống TABMIS

Lớp bồi dưỡng cập nhật nâng
cao kiến thức cho cán bộ sử
dụng hệ thống thông tin quản lý
ngân sách và kho bạc (hệ thống
Tabmis)

Sở Tài chính 250.000.000 250.000.000 Không tự
chủ

Đã hoàn
thành 100%

49

Lớp tập huấn cập nhật và
chuẩn hóa dữ liệu trong
phần mềm quản lý tài sản
công

cập nhật, nâng cao kiến thức, nâng
cao trình độ cho các cán bộ sử
dụng hệ thống phần mềm quản lý
tài sản công

Lớp tập huấn cập nhật và chuẩn
hóa dữ liệu trong phần mềm
quản lý tài sản công

Sở Tài chính 10.000.000 10.000.000 Tự chủ Đã hoàn
thành 100%

50 Hoạt động quản trị mạng
của Ngành KH&CN

Nhằm mục đích quản lý, giám sát,
duy trì, bảo mật và phục vụ ngành
Khoa học và Công nghệ

Hoạt động quản trị mạng của
Ngành KH&CN

Sở Khoa học
và Công nghệ 104.000.000 104.000.000 Đã hoàn

thành 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

13
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Tổ chức lớp tập huấn nâng
cao nhận thức, tuyên
truyền phổ biến ứng dụng
công nghệ thông tin và
chuyển đổi số trong xúc
tiến thương mại

Nâng cao nhận thức cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao
động của các cơ quan quản lý nhà
nước liên quan đến lĩnh vực xúc
tiến thương mại, các doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa
bàn tỉnh về việc ứng dụng công
nghệ thông tin và chuyển đổi số
trong xúc tiến thương mại tỉnh Lai
Châu.

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao
nhận thức,tuyên truyền phổ biến
ứng dụng công nghệ thông tin
và chuyển đổi số trong xúc tiến
thương mại

Sở Công
thương 46.000.000 25.220.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 55%

52 Đầu tư, bổ sung, thay thế,
nâng cấp hạ tầng kỹ thuật

Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng
công nghệ thông tin của cán bộ,
công chức, viên chức

Mua sắm máy tính, máy in Sở Công
thương 63.236.000 63.236.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

53 Duy trì Phần mềm kế toán Phục vụ công tác Kế toán của Sở Duy trì phần mềm kế toán Sở Công
thương 4.500.000 4.500.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

54 Phần mềm virut bản quyền Đảm bảo an toàn, an ninh mạng Cài đặt phần mềm Kapersky Sở Công
thương 9.000.000 9.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

55 Nâng cấp và duy trì Trang
thông tin điện tử Sở Đảm bảo an toàn, an ninh mạng Nâng cấp và duy trì Trang thông

tin điện tử Sở
Sở Công
thương 12.000.000 12.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

56 Sửa chữa, bảo dưỡng máy
tính, máy in Hạ tầng CNTT hoạt động tốt Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính,

máy in Sở Xây dựng 20.000.000 20.000.000
Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện
xong

100%

57 Mua phần mềm diệt virus
BKAV

Hạ tầng CNTT hoạt động tốt; đảm
bảo ANTT

Mua phần mềm diệt virus
BKAV Sở Xây dựng 12.000.000 12.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện
xong

100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

14
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58
Lắp đặt hệ thống Quản lý
thu phí và phương tiện ra
vào cửa khẩu

Đảm bảo thu phí nhanh chóng,
chính xác, an toàn, minh bạch, bảo
mật thông tin an toàn; giảm chi phí
vận hành, tiết kiệm năng lượng,
bảo vệ môi trường; Đáp ứng xu thế
phát triển Chính quyền số trong
thời đại công nghiệp 4.0

Lắp đặt hệ thống Quản lý thu
phí và phương tiện ra vào cửa
khẩu

Ban Quản lý
Khu kinh tế

tỉnh
699.780.000 699.780.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

59 Cổng thông tin điện tử tỉnh
Lai Châu Duy trì, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai

Châu
Văn phòng
UBND tỉnh 50.000.000 50.000.000 Ngân sách

nhà nước
Đã triển
khai 100%

60 Trang công báo điện tử Duy trì, hoàn thiện Trang công báo điện tử Văn phòng
UBND tỉnh 45.000.000 45.000.000 Ngân sách

nhà nước
Đã triển
khai 100%

61
Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính
tỉnh Lai Châu

Duy trì, hoàn thiện
Hệ thống thông tin giải quyết
thủ tục hành chính tỉnh Lai
Châu

Văn phòng
UBND tỉnh 3.485.000.000 3.485.000.000 Ngân sách

nhà nước
Đã triển
khai 100%

62
Hệ thống truyền hình hội
nghị (Họp trực tuyến đi
huyện)

Duy trì, hoàn thiện Hệ thống truyền hình hội nghị
(Họp trực tuyến đi huyện)

Văn phòng
UBND tỉnh 760.000.000 760.000.000 Ngân sách

nhà nước
Đã triển
khai 100%

63 Hệ thống phòng họp không
giấy Ecabinet của Tỉnh Duy trì, hoàn thiện Hệ thống phòng họp không giấy

Ecabinet của Tỉnh
Văn phòng
UBND tỉnh 1.408.000.000 1.408.000.000 Ngân sách

nhà nước
Đã triển
khai 100%

64
Hệ thống thông tin báo cáo
– Chỉ đạo điều hành của
Tỉnh

Duy trì, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo –
Chỉ đạo điều hành của Tỉnh

Văn phòng
UBND tỉnh 1.770.000.000 1.770.000.000 Ngân sách

nhà nước
Đã triển
khai 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú
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65

Đầu tư mua sắm, nâng cấp
trang thiết bị CNTT, phần
mềm phục vụ ứng dụng
CNTT, bảo đảm an toàn
thông tin tại các cơ quan,
đơn vị,  UBND các xã, thị
trấ

Duy trì hoạt động của các thiết bị
và phần mềm

Chi cho các phần mềm hết hạn
hoặc mua sắm thêm thiết bị do
các cơ quan sử dụng bị hư hỏng
thì tự sửa chữa mua sắm mới

UBND huyện
Mường Tè 100.000.000 100.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

66 Duy trì hoạt động của trang
TTĐT của huyện

Duy trì hoạt động của trang TTĐT
của huyện

Chi trả nhuận bút và dịch vụ
hostting

UBND huyện
Mường Tè 43.000.000 43.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

67

Kinh phí hoạt động của tổ
bảo đảm an toàn thông tin
mạng
huyện Mường Tè

Chi phí xây dựng cấp độ an toàn
thông tin cho hệ thống

Chi phí xây dựng cấp độ an toàn
thông tin cho hệ thống

UBND huyện
Mường Tè 30.000.000 0

Nguồn
thường
xuyên

Chưa
thực
hiện

0%

68
Kinh phí cho hoạt động của
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số
huyện Mường Tè

Đảm bảo hoạt động của Ban chỉ
đạo

Đảm bảo hoạt động của Ban chỉ
đạo

UBND huyện
Mường Tè 30.000.000 0

Nguồn
thường
xuyên

Chưa
thực
hiện

0%

69 Hoạt động trang thông tin
điện tử

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền

Hoạt động trang thông tin điện
tử

UBND huyện
Nậm Nhùn 190.000.000 107.615.250

Nguồn
thường
xuyên

Đã và
đang
thực
hiện

57%

70 Kinh phí Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số

Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số

Kinh phí hoạt động BCĐ
chuyển đổi số huyện

UBND huyện
Nậm Nhùn 30.000.000 23.500.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã và
đang
thực
hiện

78%

71

Kinh phí mua sắm thiết bị
phục vụ công nghệ 4.0,
phòng họp không giấy tờ
(37 ipad x 24.000.000
đồng/cái )

Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Phòng họp không giấy tờ UBND huyện

Nậm Nhùn 198.000.000 0
Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

0%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

16
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72
Đường truyền họp trực
tuyến Vmeeting của huyện
và cấp xã

Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước

Thuê điểm cầu Y tế:
3.960.000đ; điểm cầu huyện,
các xã, thị trấn 14.400.000đ

UBND huyện
Nậm Nhùn 176.760.000 176.760.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

73

Kinh phí thực hiện ứng
dụng công nghệ thông tin:
Xây dựng hệ thống quản lý
tài liệu lưu trữ cơ quan và
số hóa tài liệu lưu trữ tại
huyện

Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước

Xây dựng hệ thống quản lý tài
liệu lưu trữ cơ quan và số hóa
tài liệu lưu trữ tại huyện

UBND huyện
Nậm Nhùn 1.990.472.287 0

Nguồn
thường

xuyên không
tự chủ

Đang
thực
hiện

0%

74 Kinh phí bảo trì phần mềm
Imas

Việc bảo trì hệ thống sớm sẽ giúp
ngăn ngừa hỏng hóc, giảm chi phí
bảo trì. Giúp phát hiện các căn
bệnh sớm hơn để chữa trị kịp thời.
Nhằm đảm bảo cho phần mềm
chạy được ổn định hơn.

Dự án chuyển tiếp UBND huyện
Nậm Nhùn 3.000.000 0

Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

0%

75 Phần mềm quản lý hộ
nghèo

Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Nâng cấp phần mềm UBND huyện

Nậm Nhùn 73.000.000 0

Nguồn
thường

xuyên không
tự chủ

Đang
thực
hiện

0%

76 Phần mềm kế toán Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Gia hạn phần mềm UBND huyện

Nậm Nhùn 109.000.000 109.000.000
Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiên 100%

77 Phần mềm Tài sản Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Gia hạn phần mềm UBND huyện

Nậm Nhùn 62.000.000 0
Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

0%

78 Chữ ký số QLVB Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Gia hạn phần mềm UBND huyện

Nậm Nhùn 191.000.000 0
Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

0%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú
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79 Chữ ký số DVC Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Gia hạn phần mềm UBND huyện

Nậm Nhùn 150.000.000 0
Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

0%

80 Trang web Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Gia hạn phần mềm UBND huyện

Nậm Nhùn 87.000.000 0
Nguồn
thường
xuyên

Đang
thực
hiện

0%

81 Mua thiết bị phòng tin học,
ngoại ngữ

Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Gia hạn phần mềm UBND huyện

Nậm Nhùn 1.017.000.000 1.017.000.000
Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiên 100%

82

Đầu tư mua sắm, nâng cấp
trang thiết bị CNTT, bảo
đảm an toàn thông tin tại
UBND xã (đầu tư mua mới
hệ thống máy tính cho toàn
thể cán bộ công chức, một
số máy in, máy photo…)

Tăng cường đẩy mạnh Chuyển đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước

Mua sắm, nâng cấp trang thiết bị
CNTT, bảo đảm an toàn thông
tin tại UBND xã

UBND huyện
Nậm Nhùn 57.000.000 57.000.000

Nguồn
thường
xuyên

Đã thực
hiện 100%

83 Phát triển hạ tầng phục vụ
chuyển đổi số

Mở rộng hệ thống họp trực tuyến
cho 100% các cơ quan từ cấp
huyện đến cơ sở

Phát triển hạ tầng phục vụ
Chuyển đổi số

UBND huyện
Tân Uyên 56.000.000 56.000.000 Nguồn đầu

tư
Đã thực
hiện 100%

84 Phát triển hạ tầng phục vụ
chuyển đổi số

Đầu tư cấp mới máy vi tính, laptop
cho các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn
huyện

Phát triển hạ tầng phục vụ
Chuyển đổi số

UBND huyện
Tân Uyên 886.300.000 886.300.000 Nguồn đầu

tư
Đã thực
hiện 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú
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85 Phát triển nguồn lực
chuyển đổi số

Mở lớp tập huấn nâng cao nhận
thức về chuyển đổi số: An toàn
thông tin, giao dịch điện tử; đồng
bộ hóa kết nối dữ liệu của các
ngành; hướng dẫn người dân sử
dụng thanh toán không dùng tiền
mặt, sử dụng dịch vụ công trực
tuyến; hướng dẫn các cơ sở, hộ
kinh doanh xây dựng các gian
hàng trên sàn thương mại điện tử

Phát triển nguồn lực chuyển đổi
số

UBND huyện
Tân Uyên 24.700.000 24.700.000

Nguồn đào
tạo được cấp
theo từng

năm

Đã thực
hiện 100%

86 Chi đầu tư mua sắm trang
thiết bị CNTT Hiện đại hoá nền hành chính công Đầu tư nâng cấp trang thiết bị

CNTT
UBND huyện
Than Uyên 1.530.000.000 1.530.000.000 Nguồn 341

(NSNN)
Đạt

100%
Vượt
0,4%

87 Chi ứng dụng CNTT Hiện đại hoá nền hành chính công Dịch vụ CNTT UBND huyện
Than Uyên 478.000.000 478.000.000 Nguồn 341

(NSNN)
Đạt

100%
Giảm
19.1%

88 Duy trì trang  thông tin
điện tử 07 xã, phường

Cập nhật nhiều tin, bài phản ánh
tình hình kinh tế - xã hội của xã;
cập nhật thường xuyên các văn
bản chỉ đạo, điều hành của UBND
xã, phường…

Duy trì trang thông tin điện tử
xã, phường

UBND thành
phố 56.000.000 56.000.000 Chi thường

xuyên
Đã thực
hiện 100%

89

Đầu tư mua sắm, nâng cấp
trang thiết bị CNTT, phần
mềm phục vụ ứng dụng
CNTT, bảo đảm an toàn
thông tin tại các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã
phường

Trang bị máy vi tính cho cán bộ,
công chức để phục vụ công việc;
nhằm nâng cao hiệu quả xử lý
công việc chuyên môn Nhằm đẩy
mạnh thực hiện ứng dụng Công
nghệ thông tin

Đầu tư mua sắm, nâng cấp trang
thiết bị CNTT, phần mềm phục
vụ ứng dụng CNTT, bảo đảm an
toàn thông tin

UBND thành
phố 3.226.000.000 3.226.000.000 Chi thường

xuyên
Đã thực
hiện 100%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

19
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90
Mua sắm, sửa chữa trang
thiết bị Trung tâm điều
hành đô thị thông minh

Tăng cường, nâng cao chất lượng
công tác quản lý điều hành

Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
Trung tâm điều hành đô thị
thông minh

UBND thành
phố 83.882.000 83.882.000 Chi thường

xuyên
Đã thực
hiện 100%

91 Duy trì trang TTĐT thành
phố

Cập nhật nhiều tin, bài phản ánh
tình hình kinh tế - xã hội của xã;
cập nhật thường xuyên các văn
bản chỉ đạo, điều hành của UBND
xã, phường…

Duy trì trang TTĐT thành phố UBND thành
phố 30.000.000 30.000.000 Chi thường

xuyên
Đã thực
hiện 100%

92

Đầu tư mua sắm, nâng cấp
trang thiết bị CNTT, bảo
đảm an toàn thông tin tại
các cơ quan, đơn vị;
UBND các xã, thị trấn

Trang bị thiết bị cho cán bộ, công
chức để phục vụ công việc; nhằm
nâng cao hiệu quả xử lý công việc
chuyên mônNhằm đẩy mạnh thực
hiện ứng dụng Công nghệ thông
tin

Đầu tư mua sắm, nâng cấp trang
thiết bị CNTT, bảo đảm an toàn
thông tin tại các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã, thị trấn

UBND huyện
Sìn Hồ 721.000.000 721.000.000

Nguồn ngân
sách nhà
nước

Đã thực
hiện 100%

93

Bồi dưỡng kiến thức về
ứng dụng CNTT, ATTT
cho các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn

Nâng cao năng lực, nhận thức, kỹ
năng thực tế đối với hoạt động ứng
dụng CNTT, ứng cứu, khắc phục
sự cố cho  cho các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn

Bồi dưỡng kiến thức về ứng
dụng CNTT, ATTT cho các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn

UBND huyện
Sìn Hồ 3.000.000 3.000.000

Nguồn ngân
sách nhà
nước

Đã thực
hiện 100%

94 Đầu tư Trang thông tin
điện tử của huyện

Cập nhật nhiều tin, bài phản ánh
tình hình kinh tế - xã hội của xã;
cập nhật thường xuyên các văn
bản chỉ đạo, điều hành của UBND
xã, phường…

Đầu tư Trang thông tin điện tử
của huyện

UBND huyện
Sìn Hồ 27.000.000 27.000.000

Nguồn ngân
sách nhà
nước

Đã thực
hiện 100%

Tổng kinh phí: 146.351.868.963 74.044.382.648 51%

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Nội dung đầu tư Đơn vị chủ trì
triển khai

Tổng mức đầu
tư/dự toán được

duyệt (Đồng)

Tổng vốn/kinh
phí thực hiện

(Đồng)

Nguồn vốn
(Nguồn

thường xuyên/
Nguồn đầu tư/
Nguồn chương
trình mục tiêu/

Nguồn
khác…)

Tình
hình
thực
hiện

(Tính đến
ngày

12/12/20
23)

Tỷ lệ chi
so với
tổng
mức

đầu tư
của dự

án

Ghi chú

20
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